

8

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      SỞ TÀI CHÍNH 			       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
    						Quảng Trị, ngày 10  tháng  11   năm 2025


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC UBND TỈNH QUẢNG TRỊ LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
          
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị làm đại diện chủ sở hữu.
	1. Tổng số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã gửi xin ý kiến: 12. Tổng số ý kiến nhận được bằng văn bản: 12. 
	2. Kết quả cụ thể: 8/12 ý kiến thống nhất hoàn toàn với dự thảo. 4/12 ý kiến góp ý bổ sung, cụ thể:

	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	I. Nội dung Dự thảo Quyết định
	
	

	Căn cứ pháp lý 
	Sở Tư pháp
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các căn cứ pháp lý đảm bảo đầy đủ: Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước… Đồng thời, đề nghị bỏ căn cứ pháp lý không phải là văn bản QPPL là Nghị quyết số 253/NQ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ để phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung Điều 3 Dự thảo Quyết định
	Sở Nội vụ
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau: “...Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...”;
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Các nội dung cần thống nhất trong dự thảo
	Sở Nội vụ
	- Đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “Công ty trách nhiệm nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan đại diện chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ” trong nội dung dự thảo Quyết định và Quy chế.


	- Không tiếp thu, cụm từ “Công ty trách nhiệm nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

	II. Nội dung Dự thảo Quy chế
	
	

	Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Sở Tư pháp
	Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 
+ Điều 90 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung) quy định: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:
1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.”
 Khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung) quy định: “Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát”.
Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp quy định: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên”.
Theo các quy định trên, Ban kiểm soát được thành lập trong doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Tuy nhiên, dự thảo Quyết định chỉ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, không có nội dung về Ban Kiểm soát. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Về nội dung tại khoản 2 Điều 2
	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
	Tại khoản 2 Điều 2: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ ”Hội đồng thành viên”
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung tại Điều 3 Dự thảo
	Sở Nội vụ
	
Tại Khoản 3 Điều 3, đề nghị điều chỉnh như sau: Kiểm soát viên (bao gồm Kiểm soát viên chuyên trách và Kiểm soát viên kiêm nhiệm); đề xuất bỏ nội dung “...thực hiện các quy định tại Điều 103,..... của Chính phủ”, do các nội dung này đã được quy định cụ thể tại các Chương khác của Quy chế.
	Không tiếp thu, Kiểm soát viên không chuyên trách là thuật ngữ đã được quy định tại Điều 6 Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ

	Nội dung tại Điều 6 Dự thảo
	Sở Tư pháp
	Về Điều 6 dự thảo: Nội dung quy định chế độ làm việc của Kiểm soát viên tại Điều 6 căn cứ theo quy định về chế độ làm việc của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 106 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định chính xác phạm vi, đối tượng điều chỉnh như đã nêu ở mục 2.1 Công văn này để quy định cho phù hợp và xem xét sự cần thiết quy định nội dung này trong dự thảo (vì đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp).
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	Sở Nội vụ
	Tại Khoản 1, Điều 6, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 106, Luật Doanh nghiệp năm 2020, đề nghị bổ sung như sau: “Kiểm soát viên xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm”
	Không tiếp thu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 đã quy định: “Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng Kiểm soát viên”; đối với mô hình hoạt động của các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mỗi doanh nghiệp có 01 Kiểm soát viên, đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và theo ý kiến Sở Tư pháp  thì không quy định lại nội dung mà văn bản quy phạm pháp luật đã quy định.

	Nội dung tại Điều 9 Dự thảo
	Sở Tư pháp
	Điểm d khoản 1 Điều 9 dự thảo: Nội dung này quy định nghĩa vụ của Kiểm soát viên, không quy định nội dung về phối hợp. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	Sở Tư pháp
	Điểm c khoản 2 Điều 9 dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại nội dung: “Công ty có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đối với những vấn đề có ý kiến khác nhau” vì nội dung này không quy định về cơ chế phối hợp giữa Kiểm soát viên và Chủ tịch, Giám đốc Công ty (quy định này là việc phối hợp giữa Công ty và chủ sở hữu). Đồng thời, đề nghị xem lại sự phù hợp khi áp dụng quy định trên trong thực tiễn, nếu trường hợp Công ty có ý kiến khác đối với báo cáo của Kiểm soát viên nhưng lại đề nghị chủ sở hữu (UBND tỉnh) trả lời thì có hợp ký không?
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	Sở Tư pháp
	Điểm d khoản 2 Điều 9 dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại nội dung: “Thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm mục tiêu bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh”. vì nội dung này không quy định về cơ chế phối hợp giữa Kiểm soát viên và Chủ tịch, Giám đốc Công ty (quy định này là việc phối hợp giữa Công ty và chủ sở hữu).
	

	
	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
	Điểm a, b  khoản 1, khoản 2 Điều 9, đề nghị bổ sung thêm cụm từ ”Hội đồng thành viên” 
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung tại Điều 10 Dự thảo
	Sở Tư pháp
	Khoản 1 Điều 10 dự thảo: Đề nghị bỏ nội dung tại điểm a vì đã được quy định tại Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. Đồng thời, đề nghị xem lại nội dung tại điểm b khoản 2: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác xây dựng hàng năm Kiểm soát viên phải chủ động công việc ngoài phạm vi kế hoạch mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp” vì không quy định việc phối hợp, báo cáo, xin ý kiến giữa UBND tỉnh và Kiểm soát viên.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	Sở Nội vụ
	Điểm a khoản 2 Điều 10, đề nghị bổ sung như sau: Quý I hàng năm, Kiểm soát viên phải xây dựng kế hoạch công tác năm (trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm được phê duyệt;
	[bookmark: dc_6]Không tiếp thu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định: “Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp và các quy định sau:
1. Xây dựng Kế hoạch công tác hằng năm, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, ban hành trong quý I; thực hiện theo Kế hoạch công tác năm được phê duyệt.”; do đó sẽ không quy định trong Dự thảo.

	
	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
	Điểm a khoản 2 Điều 10, đề nghị bổ sung thêm cụm từ ”Hội đồng thành viên” 
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung tại Điều 11 Dự thảo
	Sở Tư pháp
	Điều 11 dự thảo: Đối với các nội dung  đã được quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đề nghị không quy định lại trong văn bản này.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	Sở Nội vụ
	Khoản 4 Điều 11, đề nghị điều chỉnh thành “...đánh giá xếp loại chất lượng Kiểm soát viên sau”;
	Không tiếp thu theo ý kiến của Sở Tư pháp

	Nội dung tại Điều 11 Dự thảo
	Sở Tư pháp
	Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 12 dự thảo vì nội dung này không quy định cơ chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của kiểm soát viên.
	Không tiếp thu do Kiểm soát viên không chuyên trách là công chức thuộc Sở  Tài chính kiêm nhiệm. Vì vậy,  việc xếp loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên là một phần nội dung để người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với công chức.

	
	Sở Nội vụ
	- Khoản Điều 12, đề nghị điều chỉnh như sau:
1. Kiểm soát viên viết bản tự nhận xét, đánh giá và tự nhận mức độ xếp loại chất lượng (theo mẫu phụ lục kèm theo Quy chế này), gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính). 
2. Trên cơ sở bản tự nhận xét, đánh giá mức độ xếp loại chất lượng của Kiểm soát viên; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hàng năm, tiêu chí đánh giá xếp loại Kiểm soát viên quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Kiểm soát viên.
3. Đối với Kiểm soát viên do công chức thuộc các sở, ngành kiêm nhiệm: việc xếp loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát viên là một phần nội dung để người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với công chức.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung bổ sung trong dự thảo
	Sở Nội vụ
	- Chương II, đề xuất thay đổi nội dung chương thành “Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Kiểm soát viên”, theo đó, đưa nội dung tại Điều 7 lên đầu Chương II;
- Đề nghị bổ sung thêm 01 điều khoản về Nguyên tắc quản lý vào Chương I (nội dung căn cứ theo Điều 4, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ);
- Chương IV, đề nghị bổ sung và điều chỉnh nội dung Chương thành “Cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật việc thực hiện hoạt động của Kiểm soát viên”;
- Đề nghị bổ sung thêm Điều 13 như sau:
Điều 13: Khen thưởng, kỷ luật đối với Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên có thành tích hoặc quá trình cống hiến thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Kiểm soát viên có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động Kiểm soát viên thì bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được sửa đổi tại Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
	Không tiếp thu theo ý kiến của Sở Tư pháp: “Điều 11 dự thảo: Đối với các nội dung  đã được quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đề nghị không quy định lại trong văn bản này”.

	Các nội dung cần thống nhất trong dự thảo
	Sở Tư Pháp
	Điểm a khoản 4 Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định một trong những nội dung của Quy chế là “Phạm vi, nội dung thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên”. Tuy nhiên, tại dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh là “quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao của Kiểm soát viên…”. Hiện nay, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại phạm vi điều chỉnh và nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Kiểm soát viên trong dự thảo.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	
	
	Tại điểm d khoản 4 Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bao gồm nội dung về “Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên đối với doanh nghiệp, công ty con, công ty có phần vốn góp hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp”. Tuy nhiên, trong dự thảo không có nội dung này. Đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình đối với nội dung này.
	Tại 09 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lê thuộc UBND tỉnh Quảng Trị quản lý, trong đó 07 doanh nghiệp không đầu tư vào công ty con, công ty có phần vốn góp hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp, 02 doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc là người đại diện phần vốn nhà nước trực tiếp tại công ty con, công ty liên kết. Vấn đề này đã được quy định tại Điều 4 của Dự thảo

	Tổ chức thực hiện
	Sở Nội vụ
	- Khoản 3, Điều 14, đề nghị điều chỉnh như sau: “Những vấn đề có liên quan đến hoạt động Kiểm soát viên chưa được nêu trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Khoản 4, Điều 13, đề nghị điều chỉnh dấu ; tại nội dung “Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này; trường hợp….” thành dấu “,”.
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Nội dung mẫu đánh giá, xếp loại chất lượng Kiểm soát viên hàng năm

	Sở Nội vụ
	Đề nghị bổ sung mục Kết quả xếp loại Đảng viên (đối với Kiểm soát viên là Đảng viên).
	 Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa

	Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
	Sở Tư Pháp, Sở Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo đúng mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) và quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản QPPL tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
	Thống nhất tiếp thu chỉnh sửa



	3. Các nội dung lấy ý kiến theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP:
- Về nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực: Nguồn lực con người sử dụng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn hiện có của các Sở, ngành, các Công ty, không phát sinh nguồn kinh phí thực hiện.
- Việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị làm đại diện chủ sở hữu: Phù hợp với Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp quy định:“1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên”.
- Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Không có.





